
IEEP Student Progress Record

Class:  Pre Inter 1  - Starting Date___________

# Stu. ID Overall (1) 
Overall 

(2) 

Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg Listening Reading Grammar Speaking Writing Vocab Avg
Mid term

30%

Participation

10%

Classwork

20%

Final 

40%
Overall Absent Late

1 1358003 NGUYỄN VÕ VÂN ANH 60 60 87 70 80 40 66 70 80 73 75 70 75 74 20 8 13 30 70 1 2 P

2 1358008 BÙI NGỌC GIA  BẢO 73 40 67 72 70 65 65 70 92 50 75 70 80 73 19 9 17.4 29 75 2 0 P

3 1358014 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 80 55 70 78 80 60 71 70 60 80 85 85 70 75 21 8 7 30 66 4 0 F

4 1358026 HUỲNH HỒNG HUYÊN 73 absent absent 55 absent absent 0 30 48 50 50 65 60 51 0 2 2.4 20 25 10 2 F

5 1358038 NGUYỄN BẢO NGỌC 93 70 60 58 80 55 69 70 72 67 63 75 80 71 21 5 4.4 28 59 6 0 F

6 1358042 TRẦN NGỌC Ý NHI 93 65 63 70 80 50 70 60 84 73 77 70 80 74 21 5 4 30 60 6 2 F

7 1358043 VƯƠNG BẢO NHƯ 93 70 63 55 80 60 70 65 80 73 63 70 85 73 21 7 3.6 29 61 4 0 F

8 1358049 DƯƠNG PHẠM ĐỨC PHƯƠNG 53 50 83 72 90 65 69 50 68 50 75 75 85 67 21 9 10.4 27 67 5 0 F

9 1358062 DƯƠNG MINH THUẤN 27 40 47 62 80 35 49 25 56 40 65 65 25 46 15 6 10.6 18 50 9 0 F

10 1358067 TRẦN NHẬT TRÂN 60 40 60 65 50 45 53 50 60 53 65 70 90 65 16 7 6.8 26 56 3 1 F

11 1358073 PHAN NGUYỄN 

PHƯƠNG 
UYÊN 47 70 50 65 70 50 59 45 76 53 65 75 70 64 18 7 8.6 26 59 7 6 F

12 1358075 HỒ THẾ VIỆT 100 70 90 78 88 85 85 75 96 70 75 85 100 84 26 10 17.2 33 86 4 1 P

13 1358056 NGUYỄN THỊ LAN THANH 60 55 67 35 80 15 52 35 52 33 56 80 5 44 16 3 2 17 38 10 2 F
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